
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  534 /UBND-QLĐT Nha Trang, ngày   19   tháng  11   năm 2024 

 

 

                  
 

Kính gửi: Sở Xây dựng Khánh Hòa. 
 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 4240/SXD-QLN 

ngày 30/11/2023 của Sở Xây dựng Khánh Hòa về việc cung cấp dữ liệu phục vụ 

lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh 

Khánh Hòa. Sau khi rà soát, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

Về nội dung này, ngày 19/12/2023, UBND thành phố đã có Văn bản số 

10579/UBND-QLĐT yêu cầu các đơn vị có liên quan rà soát cung cấp các số 

liệu theo biểu mẫu đính kèm tại Công văn số 4240/SXD-QLN ngày 30/11/2023 

của Sở Xây dựng. 

Căn cứ kết quả tổng hợp, UBND thành phố cung cấp Sở Xây dựng các số 

liệu theo các biểu mẫu đính kèm. Đối với các số liệu còn thiếu, UBND thành 

phố đang tiếp tục rà soát và sẽ cung cấp đầy đủ đến Sở Xây dựng sau khi tổng 

hợp kết quả báo cáo của các đơn vị có liên quan. 

Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp./. 

(Đính kèm Phụ lục biểu mẫu báo cáo) 

 

Nơi nhận:(VBĐT)                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 

                                                                                  Nguyễn Sỹ Khánh 

  

 

V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục 

vụ công tác lập Kế hoạch phát triển 

nhà ở tỉnh Khánh Hòa năm 2024. 

 



 















Kinh gui: Sa Xay dung.

(

L_1

I

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

Ninh Hoa, ngdy 79 thdng 01 ndm 2024

UY BAN NHAN DAN
THI XA NINH HOA

S6: ^69 /UBND
V/v cung cap thong tin, du lieu ve 
so lupng va dien tich nha a, dan so 
khu vuc do thi, nong thon ciia thi xa 
Ninh Hoa.

Thue hien Cong van so 559/UBND-XDND ngay 15/01/2024 cua UBND 
tinh Khanh Hoa ve viec khan truong cung cap thong tin, du lieu phuc vu cong 
tac di£u chinh Chuang trinh va Ke hoach phat then nha a tinh Khanh Hoa.

Qua ra soat, UBND thi xa Ninh Hoa cung cap thong tin, du lieu ve so 
luong va dien tich nha a, dan so khu vuc do thi, nong thon cua thi xa Ninh Hoa 
theo Bieu mau so 9 ban hanh kem Nghi dinh so 44/2022/ND-CP ngay 29/6/2022 
cua Chinh phu ve xay dung, quan ly va su dung he thong thong tin ve nha a va 
thi truong bat dong san. (Chi tiet theo Bieu mau dihh kem)

UBND thi xa Ninh Hoa kinh gui Sa Xay dung tong hap./.

TM. UY BAN NHAN DAN 
X^^^QHU TICH

____—

' IVguyen Thj Hong Hai

Noinhan: (VBDT)
- Nhu tren; "
- Quyen Chu tich, Pho Chii tich UBND thi xa;
- Phong Quan ly do thi;
- Luu: VT.



So trong ky bao cao
STT Phan theo

So ky goc 
(31/12/2020 tur du* lieu dieu tra thong 

ke quoc gia ve dan so va nha dr)

So luy ke 
(Tinh den het thfri diem bao cao)

Bieu mau so 9
THONG TIN, DU' LIEU VE SO LUTING VA DIEN TICK NHA 0, DAN SO KHU VlfC DO THI, NONG THON CUA DIA PHtfONG TRONG KY 

BAO CAO
(Dinh kem Cong van so 3 /UBND ngay A 3 /01/2024 cua UBND thi xa Ninh Hoa)

Dien tich 
(m2) 

(ll>(5)+(8)

20.240
8.383 

10.799
7.488
9.010

11.905
8.106

12.527
7.226
9.434 

10.759

5.662
4.711
5.694
6.360
9.273
5.848

11.700

1.625
1.272
1.657
1.785
2.384
1.570
3.175

Dien tich
(m2)
(5)

107.578
69.722

130.962
133.560
213.279
133.334
273.780

526.240
180.234
253.776
162.489
198.220
250.005
174,279
298.142
170.533
216.982
256.064

25.316
9.749

12.342
9.044
9.280

13.060
9.456

13.028
9.008
9.905

12.069

7.085 
4.792 
7.216 
7.995 
9.441
6.081 

13.042

1.699
1.386
3.314
1.842
2.455
1.594
3.187

6.245
2.264
2.968
2.025
2.381
2.984
2.196
3.701
2.216
2.765
3.248

606.265
208.555
263.985
164.489
204.167
265.005
175.559
310.067
234.208
227.831
271.502

339.800
77.132

133.581
137.900 
231.029 
135.335
274.860

5.076
1.366
1.543
1.556

270
1.155
1.350

501
1.782

471
1.310

1.423 
__ 81 
1.522 
1.635 

168 
233 

1.342

__ 74
114 

1.657 
.57 

__ 71 
__ 24

12

727
59
53
20
69

102
31
54

130
54

186

232.222
7.410
2.619
4.340

17.750
2.001
1.080

80.025 
28.321 
10.209 
2.000 
5.947 

15.000
1.280 

11.925 
63.675 
10.849 
15.438

5.518
2.205
2.915
2.005
2.312
2.882
2.165
3.647
2,086
2.711
3.062

Dien tich
(m2)
(8)(1) 

I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

Dan so 
(nguvi) 

(9)=(3)+(6)

Nhafr 
(can) 

(10)=(4)+(7)

Dan so 
(ngirdi) 

(6)

Nha d* 
(can) 

(4)

Nha d* 
(can) 

(7)(2) 
Khu vyc do thi 
Phuong Ninh Hiep 
Phuong Ninh Giang 
Phuong Ninh Da 
Phuong Ninh Ha 
Phuong Ninh Diem 
Phuong Ninh Thuy 
Phuong Ninh Hai 
Xa Ninh An______
XaNinh Tho 
Xa Ninh Sim 
Xa Ninh Xuan____
Khu vyc ndng thdn 
Xa Ninh Son______
XaNinh Tay 
Xa Ninh Thuong 
Xa Ninh Trung 
Xa Ninh Than_____
Xa Ninh Dong____
Xa Ninh Phung

Dan so 
(ngirdi) 

(3)



So trong ky bao cao
Phan theoSTT

So luy ke 
(Tinh den het thoi diem bao cao)

Nha o’ 
(can)

So ky goc 
(31/12/2020 tir dir lieu dieu tra thong 

ke quoc gia ve dan so va nha o’)

Xa Ninh Binh 
Xa Ninh Phudc 
XaNinh Phu 
Xa Ninh Tan 
Xa Ninh Quang 
Xa Ninh Hung 
Xa Ninh Loe 
XaNinh Ich 
XaNinh Van
Tong cong:

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dien tich 
(m2) 
281.125 
144.912 
153.629 
52.580 

314.630 
129.706 
178.650 
167.637 
40.612 

5.212.660

Dien tich 
(m2) 
281.405 
162.462 
160.979 
61.670 

330.362 
132.300 
186.550 
180.887 
42.892 

5.800.777

Dan so 
(ngirfri) 
____ 28 

. 1.201 
250 
221 
610 
576 

1.137 
1.257 
171 

28.235

__ 7
351

__25
__ 13
__64
__68

118
__53
__ 19
4.212

Dan so 
(ngirfri) 

11.273 
7,613 
6.705 
3.314 

12.805 
6.842 
9.726 

10.080 
2.017 

258.284

Nha fr 
(can) 

2.997 
1.697 

: 1.705 
868 

3.213 
1.639 
2.290 
2.283 

513 
62.181

Dan so 
(ngirfri)

. 11.245
6.412
6.455
3.093

12,195
6.266
8.589
8.823
1.846

230.049

Nha fr 
(can) 

3.004 
2.048 
1.730 

881 
3.277 
1.707 
2.408 
2,336 

532 
66.393

Dien tich 
(m2)

280 
17.550 
7.350 
9.090 
15.732 
2.594 
7.900 
13.250 
2.280 

588.117











 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà 

Thực hiện Công văn số 559/UBND-XDNĐ ngày 15/01/2024 của UBND 

tỉnh Khánh Hoà về việc khẩn trương cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công 

tác điều chỉnh Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hoà. 

 

Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND huyện Vạn Ninh báo cáo theo đề nghị 

của Sở Xây dựng Khánh Hoà tại Công văn số 4706/SXD-QLN ngày 28/12/2023 

theo biểu mẫu đính kèm.  

(Đính kèm biểu mẫu) 

Kính gửi Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT)      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VẠN NINH 
 

Số 232 / UBND-QLĐT       

V/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục 

vụ công tác điều chỉnh Chương trình 

và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh 

Khánh Hoà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vạn Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2024 



THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ DIỆN TÍCH NHÀ Ở, DÂN 

SỐ KHU VỰC ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG KỲ 

BÁO CÁO 

 Kỳ cung cấp: Năm 2023  

1. Đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu: UBND cấp huyện 

2. Đơn vị tiếp nhận thông tin, dữ liệu: Sở Xây dựng 

STT Phân theo 

Số kỳ gốc 

(31/12/2020 từ dữ liệu 

điều tra thống kê quốc 

gia về dân số và nhà ở) 

Số trong kỳ báo 

cáo (năm 2023) 

Số lũy kế 

(Tính đến hết thời điểm báo cáo) 

Dân số 

(người) 

Nhà ở 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Dân số 

(người) 

Nhà ở  

(căn) 
 

Diện 

tích  

(m2) 

Dân số 

(người) 
Nhà ở (căn) 

Diện tích 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(3)+(6) (10)=(4)+(7) (11)=(5)+(8) 

I Khu vực đô thị          

 Thị trấn Vạn Giã 

và Đại Lãnh 
16.779 5.389 423.754 3.260 482 280.766 20.039 5.871 704.520 

II 
Khu vực nông 

thôn 
                  

1 11 xã 111.115 30.785 2.331.863 1.925 600 806.637 113.040 31.385 3.138.500 

 
 



   UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KHÁNH VĨNH                         Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

    Số:        /UBND-KT                                 Khánh Vĩnh, ngày      tháng 01 năm 2024 
 

V/v cung cấp thông tin, dữ liệu 

về số lượng và diện tích nhà ở, 

dân số khu vực đô thị, nông 

thôn của địa phương trong kỳ 

báo cáo năm 2023 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng Khánh Hòa. 
 

Thực hiện Công văn số 4706/SXD-QLN ngày 28/12/2023 của Sở Xây 

dựng tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 

29/6/2022; 

Sau khi tổng hợp số liệu, UBND huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số 

lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn của địa phương trong 

kỳ báo cáo năm 2023 như sau: 

 

Stt Phân theo 

Số kỳ gốc 

(31/12/2020 từ dữ liệu điều 

tra thống kê quốc gia về 

dân số và nhà ở) 

Số trong kỳ báo cáo (năm 

2023) 

Tích luỹ kế 

(Tính đến thời điểm báo cáo) 

Dân số 

(người) 

Nhà ở 

(căn) 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Dân số 

(người) 

Nhà ở 

(căn) 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Dân số 

(người) 

Nhà ở 

(căn) 

Diện 

tích 

(m
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9= 3+6 10=4+7 11=5+8 

1 Khu vực đô thị 4.896 1.275 95.380 5.063 21 2.149 9.959 1.296 97.529 

2 Khu vực nông 

thôn 
35.390 7.858 483.364 41.790 283 13.436 77.180 8.141 496.800 

 

UBND huyện cung cấp số liệu như trên, đề nghị Sở Xây dựng xem xét tổng 

hợp./. 
 

  

Nơi nhận:                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, KTHT. 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KHÁNH SƠN

Số:        /UBND

V/v cung cấp thông tin, dữ liệu về

phục vụ công tác điều chỉnh

Chương trình và Kế hoạch phát

triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Sơn, ngày     tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Sở Xây dựng

Thực hiện Công văn số 559/UBND-XDNĐ ngày 15/01/2024 của UBND

tỉnh Khánh Hòa về việc khẩn trương cung cấp thông tin, dữ liệu về phục vụ công

tác điều chỉnh Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa.

UBND huyện Khánh Sơn cung cấp thông tin, dữ liệu về phục vụ công tác

điều chỉnh Chương trình và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa như sau:

Đính kèm phụ lục.

UBND huyện Khánh Sơn kính gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa./.

Nơi nhận:(VBĐT)

- Như trên;

- Lưu: VT, KTHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Đông



Dân số 
(người)

Nhà ở 
(căn)

Diện tích 
(m2)

Dân số 
(người)

Nhà ở 
(căn)

Diện tích 
(m2)

Dân số 
(người)

Nhà ở 
(căn)

Diện tích 
(m2)

Dân số 
(người)

Nhà ở 
(căn)

Diện tích 
(m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(3)+(6)+(9) (13)=(4)+(7)+(10) (14)=(5)+(8)+(11)

I Khu vực đô thị

1 Tô Hạp 4.791 1.198 83.843 4.840 1.210 84.700 4.889 1.222 85.540 14.520 3.630 254.083
II Khu vực nông thôn
1 Thành Sơn 3.314 1.105 38.675 3.354 1.118 39.130 3.413 1.138 39.830 10.081 3.361 117.635
2 Sơn Lâm 3.387 1.129 39.515 3.417 1.139 39.865 3.455 1.152 40.320 10.259 3.420 119.700

3 Sơn Hiệp 1.901 634 22.190 1.913 638 22.330 1.928 643 22.505 5.742 1.915 67.025

4 Sơn Bình 3.405 1.135 39.725 3.449 1.150 40.250 3.501 1.167 40.845 10.355 3.452 120.820

5 Sơn Trung 2.526 842 29.470 2.666 889 31.115 2.696 899 31.465 7.888 2.630 92.050

6 Ba Cụm Bắc 5.448 1.816 63.560 5.426 1.809 63.315 5.507 1.836 64.260 16.381 5.461 191.135

7 Ba Cụm Nam 1.546 515 18.025 1.591 530 18.550 1.632 544 19.040 4.769 1.589 55.615
26.318 8.374 335.003 26.656 8.483 339.255 27.021 8.601 343.805 79.995 25.458 1.018.063

Số lũy kế 

Tổng cộng

Stt Loại hình nhà ở
năm 2023Năm 2021 Năm 2022
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